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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 11 năm 2019 

 

Danh sách thí sinh được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  

ngày 27/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐHTN  

 

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Số hiệu văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Số vào sổ văn 

bằng, chứng 

chỉ 

1.  Hà Thị  Bích 18/03/1988 Thanh Hóa 001743 2019/02/0825 

2.  Phạm Thị  Bình 29/09/1982 Thanh Hóa 001601 2019/02/0826 

3.  Đặng Ứng Cát 11/03/1982 Bắc Kạn 001602 2019/02/0827 

4.  Bùi Thị  Chừu 29/04/1993 Thanh Hóa 001603 2019/02/0828 

5.  Triệu Tiến Cường 16/06/1983 Bắc Kạn 001604 2019/02/0829 

6.  Cao Thị Đậm 22/09/1985 Bắc Kạn 001605 2019/02/0830 

7.  Đào Ngọc Dân 01/12/1964 Bắc Kạn 001606 2019/02/0831 

8.  Hà Thị  Dung 16/09/1996 Thanh Hóa 001607 2019/02/0832 

9.  Đỗ Thị  Dung 08/07/1984 Thanh Hóa 001608 2019/02/0833 

10.  Ma Thị Dung 08/08/1998 Bắc Kạn 001609 2019/02/0834 

11.  Ma Thị Duy 12/10/1984 Cao Bằng 001610 2019/02/0835 

12.  Tạ Thị Duyên 25/11/1988 Bắc Kạn 001611 2019/02/0836 

13.  Lò Thị  Giang  13/08/1989 Thanh Hóa 001612 2019/02/0837 

14.  Hà Thị  Hằng 01/06/1991 Thanh Hóa 001613 2019/02/0838 

15.  Hà Thị  Hằng 12/03/1987 Thanh Hóa 001614 2019/02/0839 

16.  Lữ Thị Hằng 05/03/1994 Thanh Hóa 001615 2019/02/0840 

17.  Ngân Thị  Hằng 04/03/1989 Thanh Hóa 001616 2019/02/0841 

18.  Nguyễn Thúy Hằng 17/01/1997 Thái Nguyên 001617 2019/02/0842 

19.  Lò Thị  Hiền 16/03/1990 Thanh Hóa 001618 2019/02/0843 

20.  Đặng Thị Hiền 08/03/1982 Bắc Kạn 001619 2019/02/0844 

21.  Vũ Thị Hoa 15/05/1985 Hà Nội 001620 2019/02/0845 

22.  Cao Thịnh Hòa 22/10/1982 Bắc Kạn 001621 2019/02/0846 

23.  Vũ Tuyên Hoàng 07/10/1994 Thanh Hóa 001622 2019/02/0847 

24.  Đinh Xuân Huấn 10/12/1989 Bắc Kạn 001623 2019/02/0848 

25.  Phạm Thị  Huệ 10/10/1989 Thanh Hóa 001624 2019/02/0849 

26.  Đỗ Duy Hưng 09/07/1994 Thái Nguyên 001625 2019/02/0850 

27.  Nguyễn Văn Nam 14/07/1980 Thái Nguyên 001626 2019/02/0851 



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Số hiệu văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Số vào sổ văn 

bằng, chứng 

chỉ 

28.  Vi Thị  Huyến 19/05/1989 Thanh Hóa 001627 2019/02/0852 

29.  Hoàng Trung Kiên 02/09/1995 Lạng Sơn 001628 2019/02/0853 

30.  Ngân Thị Liên 16/09/1990 Thanh Hóa 001629 2019/02/0854 

31.  Đồng Quang Long 05/09/1974 Hà Nội 001630 2019/02/0855 

32.  Phạm Thị Luyến 23/09/1990 Bắc Ninh 001631 2019/02/0856 

33.  Tô Thị Luyện 28/08/1981 Bắc Kạn 001632 2019/02/0857 

34.  Trần Thị Mai 08/07/1991 Bắc Giang 001633 2019/02/0858 

35.  Lê Vũ Hà Mi 27/08/1991 Thanh Hóa 001634 2019/02/0859 

36.  Vũ Quốc Tuấn 25/11/1982 Tuyên Quang 001635 2019/02/0860 

37.  Đặng Văn Minh 14/08/1980 Thái Nguyên 001636 2019/02/0861 

38.  Hà Thị  Na 14/04/1996 Thanh Hóa 001637 2019/02/0862 

39.  Ngân Thị Nga 10/04/1985 Thanh Hóa 001638 2019/02/0863 

40.  Hoa Thị Nga 16/01/1987 Cao Bằng 001639 2019/02/0864 

41.  Vương Văn Nghĩa 22/10/1989 Tuyên Quang 001640 2019/02/0865 

42.  Hà Thị  Nhân 18/12/1986 Thanh Hóa 001641 2019/02/0866 

43.  Nguyễn Thị Quyến 21/11/1988 Bắc Kạn 001642 2019/02/0867 

44.  Chu Thị Trúc Quỳnh 21/03/1991 Thái Nguyên 001643 2019/02/0868 

45.  Hoàng Văn Sang 12/03/1993 Bắc Kạn 001644 2019/02/0869 

46.  Bùi Thanh Sỹ 25/10/1982 Bắc Kạn 001645 2019/02/0870 

47.  Hà Thị  Tám 01/06/1986 Thanh Hóa 001646 2019/02/0871 

48.  Hà Thị  Tấm 20/10/1995 Thanh Hóa 001647 2019/02/0872 

49.  Hà Thị  Thìn 27/02/1988 Thanh Hóa 001648 2019/02/0873 

50.  Nguyễn Thị Thu Thịnh 15/03/1977 Phú Thọ 001649 2019/02/0874 

51.  Hà Thị Thoa 08/03/1980 Bắc Kạn 001650 2019/02/0875 

52.  Lưu Đình Thời 20/02/1983 Bắc Kạn 001651 2019/02/0876 

53.  Hà Thị  Thông 12/05/1984 Thanh Hóa 001652 2019/02/0877 

54.  Huỳnh Thị Minh Thu 13/12/1973 Hà Nội 001653 2019/02/0878 

55.  Hà Thị  Thư 03/03/1992 Thanh Hóa 001654 2019/02/0879 

56.  Phạm Thị Thúy 20/10/1983 Thanh Hóa 001655 2019/02/0880 

57.  Bùi Thị Thu  Thủy 19/03/1991 Ninh Bình 001656 2019/02/0881 

58.  Lê Đoàn Tuấn 25/12/1988 Cao Bằng 001657 2019/02/0882 

59.  Mai Quang Tuấn 04/11/1976 Bắc Kạn 001658 2019/02/0883 

60.  Lữ Thị Túy 28/12/1989 Thanh Hóa 001659 2019/02/0884 



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Số hiệu văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Số vào sổ văn 

bằng, chứng 

chỉ 

61.  Trịnh Xuân Tuyên 30/10/1979 Bắc Kạn 001660 2019/02/0885 

62.  Phạm Thị  Tuyến 11/09/1990 Thanh Hóa 001661 2019/02/0886 

63.  Lò Thị  Tuyết 05/09/1987 Thanh Hóa 001662 2019/02/0887 

64.  Ma Thị Ưu 27/05/1998 Bắc Kạn 001663 2019/02/0888 

65.  Lê Thị Vân 01/05/1989 Thanh Hóa 001664 2019/02/0889 

66.  Nguyễn Thị Vinh 29/08/1976 Thái Nguyên 001665 2019/02/0890 

67.  Lý Thị Vơi 03/02/1993 Cao Bằng 001666 2019/02/0891 

68.  Lường Thị Hồng Vui 29/12/1992 Bắc Kạn 001667 2019/02/0892 

69.  Lường Văn Vương 25/09/1977 Bắc Kạn 001668 2019/02/0893 

70.  Nguyễn Thúy Vượng 02/09/1979 Phú Thọ 001669 2019/02/0894 

71.  Lò Thị  Yến 08/03/1997 Thanh Hóa 001670 2019/02/0895 

72.  Lò Thị  Yến 01/03/1997 Thanh Hóa 001671 2019/02/0896 

Ấn định danh sách 72 thí sinh 

 


